PHỤ LỤC NHÓM 02

DANH SÁCH CƠ SỞ GIẾT MỔ THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỢT 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên cơ sở
	Ngành nghề
	Địa chỉ
	Không phù hợp quy hoạch
	Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	Ngành nghề có
nguy cơ
gây ô nhiễm môi trường
	Thời hạn hoàn thành di dời
	Ghi chú

	I
	Huyện Cẩm Mỹ
	

	1
	Đinh Văn Thơm
	Giết mổ
	Ấp Suối Cả, Long Giao
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	II
	Huyện Thống Nhất
	

	2
	Nguyễn Thị Bích Vân
	Giết mổ
	Hưng Lộc
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	3
	Diệp Thị Mai
	Giết mổ
	Hưng Lộc
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	4
	Trần Thị Hà
	Giết mổ
	Ấp  Trần  Cao  Vân,  xã Bàu Hàm 2
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	5
	Lê Văn Hiệp
	Giết mổ
	Ấp  Trần  Cao  Vân,  xã

Bàu Hàm 2
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	6
	Đoàn Tất Dương
	Giết mổ
	Ấp  Trần  Cao  Vân,  xã

Bàu Hàm 2
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	7
	Mai Thị Thanh Thúy
	Giết mổ
	Xã Gia Tân 3
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	8
	Nguyễn Thanh Xuân
	Giết mổ
	Xã Gia Tân 3
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	9
	Nguyễn Thị Hường
	Giết mổ
	Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân

Thiện
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	10
	Nguyễn Thị Kim Loan
	Giết mổ
	Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân

Thiện
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	11
	Trần Văn Tấn
	Giết mổ
	Ấp Phúc Nhạc, xã Gia

Tân 3
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	III
	Huyện Xuân Lộc
	

	12
	Huỳnh Văn Trưởng
	Lò mổ bò
	Khu 3, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	13
	Nguyễn Thị Sáu
	Lò mổ bò
	Khu 3, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	14
	Mạc Văn Bân
	Lò mổ heo
	Khu 3, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	15
	Phạm Thị Duyên
	Lò mổ heo
	Khu 2, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	16
	Phạm Thị Thọ
	Lò mổ heo
	Khu 1, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	17
	Đỗ Thị Nguyệt
	Lò mổ heo
	Khu 8, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày

31/12/2015
	

	18
	Nguyễn Thị Mừng
	Lò mổ heo
	Khu 4, thị trấn Gia Ray
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo
đề
nghị

của
UBND huyện Xuân Lộc

	IV
	Long Thành
	

	19
	Vũ Văn Sinh
	Mổ heo
	Tổ 6,
khu Phước Hải, TT Long Thành
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

	20
	Bùi Văn Hợi
	Mổ heo
	Tổ 12, khu Phước Hải, TT Long Thành
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

	Tổng cộng
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	0
	
	


